
 
 

BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I 

 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

Đọc thành tiếng đoạn thơ sau: 

Cày đồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi, bưng bát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần! 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào đáp án đúng 

           Nghỉ hè, bé về quê. Bà đưa bé đi chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ có cá rô 

phi, cá mè, cá chép. Chợ có quả me, quả dưa, quả lê. Bà mua cam làm quà 

cho bé. Về nhà, bé để quả to cho bà, quả nhỏ cho bé 

Câu 1. Nghỉ hè, bé đã làm gì? 

A. Bé về quê với bà 

B. Bé đi chợ cùng mẹ 

C. Bé đi chơi cùng các bạn 



 
 

Câu 2. Chợ có những loại hàng gì? 

A. Chợ có các loại cá 

B. Chợ có các loại quả 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây 

a. Nối hình ảnh với các từ ngữ 

                                                       

                                                          



 
 

                                                             

b. Nối các ô chữ để tạo thành từ thích hợp 

Siêng  lươn. 

   

Con  làng. 

   

Yêu  năng.  

   

Trường  thương. 

   

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

Hãy viết lại đoạn thơ sau vào giấy kẻ ô li: 

Con cò mà đi ăn đêm 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao 



 
 

 

2. Kiến thức tiếng việt 

Điền vào chỗ chấm 

- ân hoặc uân: mùa x………., bạn th………… 

- ng hoặc ngh: ………ôi nhà, ……….e nhạc 

- om hoặc am: tóc đuôi s…………, trong x………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 3 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Thực hiện yêu cầu dưới đây 

a. Học sinh nối hình ảnh với từ ngữ 

b. Thứ tự đúng như sau: 

- Siêng năng 

- Con lươn 

- Yêu thương 

- Trường làng 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Kiến thức tiếng việt 

- Mùa xuân, bạn thân 

- Ngôi nhà, nghe nhạc 

- Tóc đuôi sam, trong xóm 

 


